
STT Mã Tên	công	ty Sàn Tỷ	lệ	cho	vay	(%)

1 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn HNX 30
2 BSI Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HNX 30
3 BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt HNX 30
4 DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây HNX 40
5 DXP Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá HNX 30
6 HLD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND HNX 40
7 IDC Tổng công ty IDICO – CTCP HNX 40
8 IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc HNX 30
9 INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp HNX 40

10 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng HNX 30
11 MBS Công ty cổ phần Chứng khoán MB HNX 30
12 NDN Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng HNX 40
13 NET Công ty Cổ phần Bột giặt Net HNX 40
14 NSC Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HNX 40
15 NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX 50
16 PAN Công ty cổ phần Tập đoàn PAN HNX 30
17 PGS Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam HNX 30
18 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP HNX 50
19 PVB Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam HNX 30
20 PVI Công ty Cổ phần PVI HNX 50
21 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX 50
22 S55 Công ty Cổ phần Sông Đà 505 HNX 30
23 SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 HNX 20
24 SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội HNX 50
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25 SHS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội HNX 30
26 SLS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La HNX 30
27 SZB Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình HNX 30
28 TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG HNX 20
29 VCS Công ty cổ phần VICOSTONE HNX 50
30 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PiPe HNX 30
31 VIT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn HNX 20
32 VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT HNX 50
33 VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam HNX 50


